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TUẦN 27
Thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2026
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG NHÂN ÁI
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động. H có ý thức thể hiện cảm xúc qua động tác cơ thể.
- HS có thái độ thân thiện, giúp đỡ chia sẻ với mọi người. Hình thành phẩm chất nhân ái, trung thực, tăng cường khả năng giao tiếp.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Khởi động (3 - 5')
- G dẫn dắt vào hoạt động.
2. Khám phá
*HĐ1: Xem diễn kịch câm về chủ đề “Lòng nhân ái” (14 - 15')
- GV chiếu video.
- Yêu cầu hs thảo luận cặp đôi với câu hỏi:
? Qua đoạn video em thấy các bạn đang làm gì?
? Động tác của các bạn thể hiện những điều gì?
? Theo em, cần có những thái độ như thế nào với những người có hoàn cảnh khó khăn?

=> G kết luận: Trong cuộc sống có rất nhiều người gặp khó khăn nên cần phải biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ,...với những người xung quanh bằng những lời nói và hành động...
*HĐ2: Thực hành (12 - 13')
? Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn?
- G nhận xét, đưa hình ảnh H của trường, lớp: H biết chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những lời nói, việc làm phù hợp như nuôi lợn siêu trọng, ủng hộ các bạn vùng sâu vùng xa, ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam, mua tăm nhân đạo ủng hộ hội người mù,... 
3. Tổng kết, dặn dò (2 - 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- H hát bài: Em yêu trường em




- HS quan sát
- HS thảo luận cặp đôi.
+ Đang diễn kịch câm về chủ đề “Lòng nhân ái”
+ Chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ,…
+ Sự quan tâm, yêu thương,…
- Cặp đôi trình bày trước lớp.
- HS nhận xét.




- H nói trong nhóm đôi
- H nêu ý kiến trước lớp

-  Lớp nhận xét


___________________________________________
Tiết 2+4: Tiếng việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II  (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng.
- H đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã học ( từ tuần 19 đến tuần 26), tốc độ đọc khoảng 70-80 tiếng trong 1 phút.
- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ.
- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số khổ thơ đã học.
- Hiểu nội dung bài đọc. Biết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về nhân vật trong tác phẩm.
       2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Nói được những điều đáng nhớ về cách ứng xử đối với thiên nhiên, đối với loài vật. Bồi dưỡng tình yêu với thiên nhiên, cây cối, các con vật  
      II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT, phiếu bài tập
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. HĐ Mở đầu (3 - 5')            
- G tổ chức trò chơi: Chuyền bóng: Kể tên các bài đã học từ tuần 19 đến 26
- GV kết nối dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức
*HĐ1: Chọn 3 bài tập đọc, nêu nội dung (15-17')
- G đưa các bài tập đọc thuộc 2 chủ điểm  Những sắc màu thiên nhiên và Bài học từ cuộc sống lên màn hình, yêu cầu thảo luận N4 (2') nói cho nhau nghe nội dung 3 bài tập đọc em thích.
- Gọi 2 - 3 nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.
- Đại diện các nhóm khác bổ sung.
=> Chốt: nội dung các bài tập đọc thuộc 2 chủ điểm Những sắc màu thiên nhiên và Bài học từ cuộc sống. 
*HĐ2: Đọc 1bài yêu thích +TLCH (16 - 17')
- G nêu yêu cầu, đưa phiếu và gọi H bốc thăm. 
- Yêu cầu H nhẩm bài trong thời gian 2 ’
? Bài đọc viết về ai hoặc viết về sự vật gì? Em nhớ nhất chi tiết nào trong bài đọc? Em học được điều gì từ bài đọc?
- Tổng hợp, nhận xét các bài đọc (Đưa tiêu chí đánh giá lên màn hình):
   + Đọc đúng từ, đúng tiếng 
   + Nghỉ hơi đúng, giọng đọc phù hợp
   + Đạt tốc độ 70-80 tiếng/phút
=> Trong các bài đọc trên, em thích nhất bài đọc nào? Vì sao?.
                                                     Tiết 2
*HĐ3:  Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi (13 - 15')
- G yêu cầu H đọc bài thơ + TLCH bài 3
? Vì sao trăng lại được so sánh với các sự vật là quả chín, mắt cá và quả bóng?
- Giảng: Các hình ảnh so sánh trong bài thơ đều thể hiện cách nhìn sự vật rất độc đáo, mới mẻ. 
? Vậy, em thích hình ảnh so sánh nào nhất? Vì sao?
=> Chốt: Đây là bài thơ của Trần Đăng Khoa sáng tác khi ông mới 10 tuổi. Dưới góc nhìn của nhà thơ, trăng được so sánh với nhiều hình ảnh gần gũi với trẻ thơ, cho thấy nhà thơ có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo.
*HĐ4: Dấu hai chấm và dấu chấm (10 - 11')
- G gợi ý: Đoạn văn chỉ gồm 1 câu văn, trong đó kể tên liệt kê rất nhiều loại cá. Các em tìm ra vị trí đặt dấu hai chấm trước bộ phận liệt kê. Sau đó, dùng dấu phẩy để tách biệt từng loại cá.
- Gv nhận xét, đưa bài đúng lên MH.
? Vì sao ô trống thứ nhất em điền dấu hai chấm?
? Dấu hai chấm có tác dụng gì trong câu?
=> Chốt tác dụng của dấu hai chấm.
*HĐ5: Tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn (8 – 10’)
- Gọi Hs đọc yêu cầu.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng lên MH.
? Khi so sánh các sự vật với nhau, ta cần lưu ý điều gì?
? Để nhận biết hình ảnh so sánh trong câu, ta dựa vào đặc điểm nào?
- G nhận xét, chốt KT: Nhận biết hình ảnh so sánh, tác dụng của biện pháp so sánh trong câu....
- Lưu ý H khi viết đoạn văn nên sử dụng câu văn có hình ảnh so sánh.
3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- Hôm nay em được ôn lại những kiến thức nào?
- YC H tiếp tục luyện đọc các bài tập đọc đã học, tìm thêm các từ chỉ sự vật có xung quanh, các từ chỉ đặc điểm của các sự vật đó.
- Nhận xét giờ học
	
- H tham gia trò chơi
- HS thi đua nhau kể.




- H đọc yêu cầu bài


- Hs thảo luận nhóm
 - H chia sẻ
- H nhận xét, bổ sung


- H lên bốc thăm, đọc theo yêu cầu trong phiếu.
- Chuẩn bị (2')
- H đọc bài + TLCH 

- Lớp nhận xét

                                                                    - Nhận xét bạn đọc





- H đọc yêu cầu 
- H đọc bài thơ + TLCH
 - H  làm bài cá nhân

- Hs trình bày
- HS nhận xét, bổ sung







- H đọc yêu cầu bài


- H thực hiện yêu cầu
- H đọc bài- Nhận xét, bổ sung



- H đọc
- H làm việc nhóm đôi
- Đại diện nhóm báo cáo
- Các nhóm nhận xét, bổ sung







- H nêu

-H lắng nghe




_______________________________
Chiều:                                              Tiết 6: Toán
                    SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
      2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập 
luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (2 - 3')
- G tổ chức trò chơi để khởi động bài học: Ai nhanh hơn.
1 234 > 12 345          42 000 > 41 999
5 647 < 5 678            29 720 < 27 937    
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	- H tham gia trò chơi
- H điền nhanh, đúng là người thắng cuộc.



	2. Luyện tập 
*Bài 1 (9 - 10')
- KT: So sánh, sắp xếp các số có năm chữ số theo thứ tự. 
- Soi bài, chốt bài đúng
? Bài tập củng cố KT nào ?
? Nêu cách so sánh các số có năm chữ số?
=> Chốt: So sánh, sắp xếp các số có năm chữ số. Xác định được số lớn nhất, số bé nhất.
*Bài 2: (8 - 9')
? Kể tên các môn thể thao mà các em yêu thích.
? Các trận bóng đá được diễn ra ở đâu?
? Kể tên một số sân vận động mà em biết.

=> Chốt vận dụng cách so sánh các số có năm chữ số trong thực tế.
*Bài 3: (6 - 7')
- G giới thiệu: Công tơ-mét là dụng cụ tự động đo số ki-lô-mét phương tiện đó đã đi được.
- Yêu cầu H đọc số công-tơ-mét của từng xe rồi trả lời nhóm 2.
? Xe máy nào đã đi được số ki-lô-mét nhiều nhất? Xe máy nào đã đi được số ki-lô-mét ít nhất?.


? Em hãy giải thích?
=> Chốt: So sánh, sắp xếp các số có 5CS để tìm số lớn nhất, nhỏ nhất.
*Bài 4: (8 - 9')
- Soi bài, gọi H chia sẻ

? Muốn tìm chữ số thích hợp ta làm thế nào? 
? Để tìm được chữ số thích hợp ở từng bài ta cần làm gì?
=> Chốt cách tìm được chữ số thích hợp: so sánh cặp chữ số ở cùng hàng.
	
- Đọc yêu cầu bài
- H làm việc cá nhân ,
- Trao đổi nhóm đôi 
- Lớp nhận xét
- Lắng nghe.
-H nhắc lại


- H đọc yêu cầu
- H trả lời.
- H nêu ý kiến
- H hỏi  - đáp theo nhóm đôi
- H hỏi - đáp trước lớp

- Đọc yêu cầu
- Quan sát công - tơ - mét

- HS làm nhóm 2.
- Chữa bài; Nhận xét.
 - Xe máy B đi được số ki-lô-mét nhiều nhất. Xe máy A đã đi được số ki-lô-mét ít nhất.
- Ta so sánh các số trên công-tơ-mét.

- Đọc yêu cầu bài
- HS làm vở
- HS chia sẻ


	3. Vận dụng. (3 - 5')
- G tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Ai nhanh, ai đúng? để H củng cố cách so sánh các số có năm chữ số. 
+ Bài tập:  Ba huyện A, B, C có số dân là: 
62 780, 60 700, 72 000. Biết huyện A đông dân hơn huyện B và huyện B đông dân hơn huyện C. Tìm số dân của mỗi huyện.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia chơi trò chơi để vận dụng kiến thức đã học vào làm BT.
Đáp án: 
- Huyện A: 72 000
- Huyện B: 62 780
- Huyện C : 60 700



__________________________________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 17 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 3)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
 1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Đọc đúng và rõ ràng bài thơ, biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu chấm hoặc chỗ ngắt nhịp thơ. Tốc độ đọc khoảng 70 - 80 tiếng/phút. Bước đầu biết đọc diễn cảm, đọc theo ngữ điệu phù hợp với từng nhân vật. Hiểu nội dung bài đọc. Tìm được ý chính của từng đoạn. Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về nhân vật trong bài.
- Phân biệt được các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau. 
     2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
      II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT, phiếu bài tập
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (2 - 3')
- Lớp hát bài:“Trái đất này là của chúng mình”
- G dẫn dắt vào bài.
2. Luyện đọc (18 - 20’)
*Bài 1: 
- G nêu yêu cầu, đưa phiếu và gọi H bốc thăm. 
- Yêu cầu H nhẩm bài trong thời gian 2 ’

? Em thích những câu thơ nào nhất? Vì sao?
- Tổng hợp, nhận xét các bài đọc (Đưa tiêu chí đánh giá lên màn hình):
   + Đọc đúng từ, đúng tiếng 
   + Nghỉ hơi đúng, giọng đọc phù hợp
   + Đạt tốc độ 70-80 tiếng/phút
- G nhận xét, tuyên dương H.
3. Luyện tập từ (15 - 17’)
*Bài 2: Tìm các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau trong đoạn thơ.

- G soi bài, chốt các cặp từ đúng.
? Thế nào là từ có nghĩa trái ngược nhau?
? Từ có nghĩa giống nhau là gì? 
=> Chốt: từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau.
? Em hãy tìm từ có nghĩa giống nhau và từ có nghĩa trái ngược nhau với từ: chăm chỉ?
- Nhận xét, tuyên dương H.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
? Nêu nội dung KT ôn tập?
- Nhận xét giờ học.
	
- Lớp hát, vận động theo bài hát.


- Đọc yêu cầu
- H lên bốc thăm, đọc theo yêu cầu trong phiếu.
- Chuẩn bị (2')
- H đọc bài + TLCH 
- Lớp nhận xét

                                                                   - Nhận xét bạn đọc


- Đọc yêu cầu và đoạn thơ
- H làm PBT
- Trao đổi nhóm 2
- H đọc bài làm


- H nêu ý kiến






___________________________________
Tiết 3: Toán
LÀM TRÒN CÁC SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, HÀNG CHỤC NGHÌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
        2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
- Làm tròn số 1357 đến hàng chục, hàng trăm
? Giải thích cách làm tròn số của em?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá (10 - 12’)
	
- H làm bảng con 


	- G kể chuyện: chú Hùng là phi công và số giờ bay của chú là 11678 giờ. Nhưng để dễ nhớ cô đã làm tròn là số giờ bay của chú Hùng khoảng 
12 000 giờ.
? Cô đã làm tròn đến hàng nào? 
? Khi làm tròn số đến hàng nghìn ta làm thế nào?
- G hướng dẫn H quan sát, đọc thầm nội dung a và b trong SGK.
? Nếu làm tròn đến hàng chục nghìn làm thế nào? 
=> G chốt nội dung a,b như SGK và lưu ý khi nào thì được làm tròn lên, khi nào cần làm tròn xuống.
- G đưa MH
3. Hoạt động (11 - 12’)
*Bài 1
- KT: Làm tròn số đến hàng nghìn, chục nghìn
- Soi bài, chữa bài
? Số 65 41 làm tròn đến hàng nghìn được số nào? 
? Nêu cách làm tròn số 82134 đến hàng chục nghìn? 
=> Khi làm tròn số đến hàng nghìn, chục nghìn em làm như thế nào? 
*Bài 2
- KT: Làm tròn số đến hàng nghìn
? Em đã làm tròn được số nào? Vì sao?
=> Chốt cách làm tròn số đến hàng nghìn.
4. Luyện tập (12 - 13’)
*Bài 1 
- KT: Làm tròn số đến hàng chục nghìn
- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh ai đúng.
- G chốt đáp án đúng: C
? Làm tròn số đến hàng chục nghìn em thực hiện ntn?
=> Chốt cách làm tròn số đến hàng chục nghìn.
*Bài 2
- KT: Làm tròn ở hàng nghìn, hàng chục nghìn 
- G giới thiệu ngoài mặt trăng là vệ tinh tự nhiên của trái đất, còn nhiều vệ tinh nhân tạo. Các vệ tinh này bay cách trái đất hàng chục nghìn km.
? Nêu cách làm tròn số em vận dụng trong bài 2?
=> Chốt: Củng cố làm tròn ở hàng nghìn, hàng chục nghìn.
3. Vận dụng (2 - 3’)
	- H lắng nghe



- H trả lời

- H đọc nhiều lần nội dung ghi nhớ trong SGK.
- H trả lời

- HS lắng nghe và ghi nhớ
- H đọc to

- Đọc đề bài.
- H làm vở
- Giải thích cách làm





- Đọc đề bài.
- H làm bảng con



- Đọc yêu cầu bài
- H làm nháp


- H giải thích cách làm



- H đọc yêu cầu
- H làm bài cá nhân
- Thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm chia sẻ bài





	- Làm tròn các số sau ở hàng nghìn: 63 252
- Làm tròn các số sau ở hàng chục nghìn: 58632 
- Nhận xét, tuyên dương
	- H viết bảng con
Giải thích cách làm


_________________________________________
Chiều                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
-  Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
 -  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
+ Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
 + Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 62 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 62 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /62)
- Cho HS quan sát 
- GV yêu cầu HS  thực hiện làm tròn số như đề bài đã nêu.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt cách làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn.
	





- Học sinh trả lời:
 a,  80 000, 62000,7000
b, 90 000,50 000,80 000
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/62)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.


   Gv chốt cách làm tròn số  đến hàng nghìn
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

a. 98 000
b. 100 000 

	* Bài 3: (VBT/62) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
 
  Gv chốt làm tròn số đến hàng trăm, nghìn , chục nghìn
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
-Hs nêu kết quả:
+ Gia đình đó thu hoạch khoảng 97 000 kg gỗ


	* Bài 4: (VBT/62) 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Các bạn đã làm tròn số 21 229 ở các hàng như sau:
	20 000
	21 230
	21 000

	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng chục



  Gv chốt  cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn.
	
-Hs nêu kết quả:
Các bạn đã làm tròn số 21 229 ở các hàng như sau:
	20 000
	21 230
	21 000

	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng chục




	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Ba huyện A, B, C có số dân là: 72 780, 70 700, 72 000. Biết huyện A đông dân hơn huyện B và huyện B đông dân hơn huyện C. Tìm số dân của mỗi huyện.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.





- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- Huyện A: 72 780
- Huyện C : 70 700
- Huyện B: 72 000
- HS nghe


__________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được chi tiết và nội dung chính, nội dung hàm ẩn của văn bản và những suy luận đơn giản), tìm được ý chính của từng đoạn văn, hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý.
- Củng cố về phân biệt được từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái nhau, tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- HS:vở hướng dẫn học buổi 2, sách bài tập tiếng việt tập 2
- GV;Kế hoạch bài dạy, SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành

	Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Đọc cac bài đã học tuần 24, 25, 26 và tra lời câu hỏi về nội dung
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 5, 6, 7/ 39 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
Bài 5
- Gọi hs đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs đọc 2- 3 khổ thơ đã thuộc và trả lời câu hỏi
+ Ghi lại những câu thơ nào em thích nhất? Vì sao?





- Nhận xét- tuyên dương hs
* Cảm nhận được vẻ yên bình của làng quê Việt Nam qua bài đọc bết yêu thiên nhiên, xây dụng và giữ gìn vẻ đẹp của quê hương đất nước
Bài tập 6/39:
- Gọi hs đọc yêu cầu
- YC HS làm bài, trao đỏi trong nhóm đôi
- Gọi các nhóm lên bảng làm






- Nhận xét, chốt đáp án
- GV chốt: Biết yêu trường lớp, trân trọng tình camr với thầy cô bè bạn, giữ gìn tình cảm đẹp với trường lớp thầy cô bè bạn…
Bài tập 7/39:
- Gọi hs đọc yêu cầu 
- Yêu cầu hs đọc bài làm của mình










- Nhận xét, tuyên dương
- GV chốt: Nhận biết và sử dụng đúng một số từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau hay giống nhau
	
- Hs đọc yêu cầu và thực hiện



- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài




- 1 HS lên chia sẻ


- Hs đọc

- Hs trả lời
Em thích hai câu thơ "Tiếng mưa trong rừng cọ/Như tiếng thác dội về" nhất vì khi đọc, em có thể tưởng tượng ra khung cảnh hùng vĩ, dữ dội của thiên nhiên, trái ngược hẳn với cuộc sống chen chúc, tất bật ở đô thị.
…
- Lớp làm vbt
- 1 hs lên bảng làm
- Nhận xét, bổ sung



- Hs đọc yêu cầu
- Hs làm việc nhóm đôi

- Đại diện 2 nhóm lên bảng làm
- Các từ có nghĩa giống nhau: cười hớn hở - tay bắt mặt mừng
- Các từ có nghĩa trái ngược nhau:
+ lớn - bé tí teo
+ năm xưa - giờ
- Các nhóm nhận xét
- Lắng nghe





- Hs trả lời
- HS nối tiếp đọc các từ tìm được
- HS nhận xét, bổ sung
	 
	Từ có nghĩa giống
	Từ có nghĩa trái ngược

	Mới
	Tiên tiến
	Cũ

	Nhỏ
	Bé, tí hon
	To, lớn

	Nhiều
	Lắm, vô vàn
	Ít




	4. Vận dụng
- Gọi 2-3 hs đặt 1 câu hỏi
- Nhận xét- tuyên dương hs
- Dặn hs về xem lại bài và xem trước bài ôn tập tiết 5.
- Nhận xét giờ học
	
- 2-3hs đặt câu

- Lắng nghe


________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 4 )
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức, kĩ năng
- Phân biệt được từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái nhau, tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm câu khiến thể hiện qua dấu câu.
- Nhận biết công dụng của dấu gạch ngang, dấu ngoặc ghép, dấu hai chấm.
      2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết quan tâm, giúp đỡ, cùng chia sẻ qua hoạt động đọc mở rộng bài đã đọc.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 - 5’)
- Kể tên các con vật có trong bài: Ngày hội rừng xanh?
- G nhận xét, tuyên dương H
- Kết nối - giới thiệu bài
	
- 2 - 3 HS kể

- Lắng nghe
- Lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức
* Bài 3: (10 - 12')
- KT: Từ ngữ có nghĩa giống nhau, từ ngữ có nghĩa trái ngược


- G nhận xét, đưa bảng từ đúng
=> Chốt: Từ có cùng nghĩa, gần nghĩa nhau. Từ có nghĩa trái ngược nhau.
- Lưu ý: trong khi viết văn hay đặt câu ta nên sử dụng từ có nghĩa giống nhau để tránh lặp từ.   
*Bài 4 (9 - 10')
- KT: Dấu gạch ngang, dấu chấm hỏi
? Đây là đoạn hội thoại của con vật nào với con vật nào? 
? Tại sao em đặt dấu gạch ngang ở ô trống thứ nhất và thứ ba?
? Vì sao ô trống thứ 2 điền dấu chấm hỏi?
- G nhận xét, chốt đáp án
=> Chốt: 2 dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Bài thơ sử dụng dấu chấm hỏi cuối câu hỏi.
*Bài 5 (12 - 13')
- KT: Câu kể, câu cảm, câu hỏi, câu khiến.
- G đưa các bức tranh lên màn hình
- Yêu cầu H quan sát tranh, nêu nội dung tranh. 
- Tổ chức cho H trao đổi N4 (4') và làm vở.
- Soi một số bài
- G nhận xét, tuyên dương H.
=> Chốt: Khi viết chú ý sử dụng dấu câu cho phù hợp, khi nói nhớ chú ý giọng điệu.
	
- Đọc yêu cầu
- 1H đọc to yêu cầu
- H làm nháp
- Thảo luận nhóm 2, làm PBT
- Chia sẻ bài
- H đọc bảng từ đúng.




- Đọc yêu cầu + bài thơ
- 1H đọc to bài thơ
- H làm bài cá nhân
- Đọc bài làm theo dãy
- Lớp nhận xét






- Đọc và nêu yêu cầu
- Quan sát tranh

- H nêu
- H làm việc nhóm 4
- H làm vở
- Chia sẻ bài

	3. Vận dụng (2 - 3’)
- Gọi 2 - 3 H đặt 1 câu hỏi
- Nhận xét- tuyên dương H
- Nhận xét giờ học
	
- 2 - 3H đặt câu

- Lắng nghe


________________________________________
Tiết 2: Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- H đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện
- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc. Biết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về nhân vật trong tác phẩm.
- Viết được đoạn văn ngắn.
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết quan tâm, giúp đỡ, cùng chia sẻ qua hoạt động đọc mở rộng bài đã đọc.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3 – 5’)
- GV tổ chức cho hs thi đặt câu: câu kể, câu hỏi thời gian 3’.
- GV cho hs tiến hành thi đặt câu
- Nhận xét, tuyên dương hs
- Kết nối - giới thiệu bài.
2. Hình thành kiến thức
	
- HS thi đặt câu

- HS tham gia thi đặt câu
- HS lắng nghe.

	*Bài 1: Đọc hiểu (10 - 11')
- Yêu cầu H giải nghĩa từ: khiêm nhường, lởm chởm (đá), hồn hậu
- Câu chuyện đã sử dụng 2 từ khiêm nhường, hồn hậu chỉ đặc điểm, tính cách của người để nói về cảnh vật. Cách sử dụng từ ngữ như vậy khiến cho cảnh vật trở nên thân thiện hơn, có hồn hơn vì giống như con người.
- G giao việc cho H:
+ Việc 1: Đọc thầm + TLCH theo cá nhân 
+ Việc 2: Thảo luận nhóm 2, thống nhất kết quả 
· G cho H chơi trò chơi: Bạn chọn ý nào? 
· a. Tìm ý tương ứng của mỗi đoạn:
- G chốt, đưa màn hình: Đoạn 1 - B
                                         Đoạn 2 - C
                                         Đoạn 3 - A
? Em thích cảnh vật nào trong câu chuyện? Vì sao?
- G nhận xét, tuyên dương H.
=> Chốt: Vẻ đẹp của vùng núi.                                         
*Bài 2: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc (17 - 18')

- GV hướng dẫn HS viết theo gợi ý:
+ Em viết về cảnh vật nào?
+ Cảnh vật như thế nào?
+ Vì sao em yêu thích cảnh vật đó? 
· GV quan sát và giúp đỡ
*Bài 3: Trao đổi bài làm trong nhóm để góp ý và sửa lỗi. Bình chọn các đoạn văn hay (5 - 6')
- Bình chọn những đoạn văn hay, diễn đạt rõ ràng về nội dung, sử dụng nhiều từ ngữ hay, trình bày bài đẹp.
· G chấm và chữa bài cho H
- GV nhận xét, tuyên dương
	- H đọc yêu cầu của bài.
- H đọc bài
- H đọc chú giải





- Lắng nghe và nhắc lại việc.
- Làm việc cá nhân và thảo luận nhóm

- H viết bảng con 


- H nêu ý kiến


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Vài HS đọc lại gợi ý.





· Đọc bài trong nhóm 4, cả nhóm góp ý và sửa lỗi.
- HS chỉnh sửa, bổ sung câu, ý cho bạn. 


	3. Vận dụng (2 – 3’)
? Nhân vật chính trong bài đọc là ai?
? Sự việc được nói đến là gì?
? Em học được điều gì từ bài đọc?
- GV nhận xét chung và khen ngợi HS.
	
- HS nêu
- HS nêu
- HS nêu
- Lắng nghe


______________________________________
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Ôn tập đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố lại cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 100 000.
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
      2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
         II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3 - 5’)
- G tổ chức trò chơi: Ai nhanh, ai đúng:
? Nêu cách đọc số 47 204
? Trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 
12 374; 12 437; 2 305; 7 492
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Luyện tập - Thực hành 
*Bài 1 (7 - 8')
- KT: Đọc, viết số có năm chữ số. 

- G soi bài, nhận xét
? Nêu cách đọc, viết số có năm chữ số?
=> Chốt cách đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.
*Bài 2 (9 - 10')
- KT: Hoàn thành dãy số.
- GV soi bài 
? Muốn điền đúng các số vào dãy số cho trước, em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về đặc điểm từng dãy số?
- G nhận xét, chốt kết quả đúng
=> Chốt: Củng cố cách nhận biết dãy số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.
*Bài 3 (8 - 9')
- KT: So sánh các số trong phạm vi 100 000.
- G lưu ý: Quãng đường nào có số bé nhất thì ngắn nhất, quãng đường nào có số lớn nhất thì dài nhất.
- G nhận xét, tuyên dương
=> Chốt cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.
*Bài 4 (9 - 10)
- KT: So sánh các số trong phạm vi 100 000.
? Muốn điền Đ/S vào ô trống, em làm thế nào?
- G nhận xét, tuyên dương
=> Chốt cách so sánh các số trong phạm vi 100 000.
3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nêu cảm nhận về tiết dạy
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- H tham gia trò chơi
- Hviết bảng con




- Đọc yêu cầu bài
- H làm cá nhân
- Trao đổi nhóm 2
- Nêu cách đọc, viết số



- Đọc và nêu yêu cầu bài 
- H làm nháp
- Chia sẻ bài
 
- H nêu
 



- Đọc yêu cầu + quán sát hình vẽ
- H suy nghĩ cá nhân
- Trao đổi nhóm 2
- H nêu ý kiến 
Lớp nhận xét



- Đoc yêu cầu bài
- H làm nháp
- Giải thích cách làm.



Tiết 4: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP BỔ TRỢ VỚI BÓNG ( TIẾT 3) 
       I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được bài tập bổ trợ với bóng.
 - Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
       2. Góp phần phát triển
 - Năng lực: Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập bổ trợ với bóng sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
  - Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh: Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
       II. CHUẨN BỊ
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: tranh ảnh, còi
       III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.


             
             

         
     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát


	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “Thỏ nhảy”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT bổ trợ với bóng
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	
- Bài tập tại chỗ hai tay chuyền bóng cho nhau trên cao ngang đầu
[image: ]

-Tại chỗ nhồi bóng bằng hai tay liên tục
[image: ] 
	
	
	
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	

	-Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ






· Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tiếp sức ”


[image: ]


· Bài tập PT thể lực:



	


























3-5’










	


1 lần





4 lần



3 lần


 3 lần

1 lần


 











2 lần
	· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
· GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
· Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
	
· Đội hình tập luyện đồng loạt.





ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	



· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

· Từng tổ lên thi đua
trình diễn



·  Chơi theo hướng dẫn 







- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở




	- Vận dụng:

III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
· Thả lỏng cơ toàn thân.
· Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
· Xuống lớp
	 

4- 5’
	
	· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?


· GV hướng dẫn
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
· VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	 - HS trả lời

· HS thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc





________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ.
- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ.
- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật.
- Hiểu nội dung bài đọc. Biết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về nhân vật trong tác phẩm.
- Tìm đúng  từ chỉ hoạt động và phân biệt được các kiểu câu: Câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm trong bài.
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất:  Biết yêu Tiếng Việt và có ý thức dùng từ, đặt câu phù hợp, đúng mẫu.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY V À HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 - 5’)
- Gọi H đọc bài Đường về và trả lời câu hỏi:
? Em thích hình ảnh, chi tiết nào nhất trong câu chuyện? Vì sao?
- G nhận xét- tuyên dương H
- Kết nối - giới thiệu bài.
2. Luyện tập.
	
- H đọc + TLCH
Lớp nhận xét

	*HĐ1: Đọc thành tiếng và TLCH (15 - 17’)
- G nêu yêu cầu.
- Gọi H lên bốc thăm đoạn đọc và TLCH
? Nhờ đâu bé nhận ra gió?
? Gió trong bài thơ có gì đáng yêu?
- Gv nhận xét
*HĐ2: Đọc hiểu (17 - 18’)
- Yêu cầu H đọc thầm bài đọc: "Chú sẻ và bông hoa bằng lăng" + trả lời câu hỏi trong bài.
- G quan sát, gợi ý, hỗ trợ H làm bài.
- G soi bài làm của H.
- Gv nhận xét chốt đáp án.
? Qua câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
=> Chốt: Sự yêu thương, gắn bó với nhau trong tình bạn.
   3. Củng cố dặn dò (2 - 3’)
- G dặn H về nhà luyện đọc lại các bài đã học.
- Nhận xét tiết học
	
- Lắng nghe
- H thực hiện

- H trả lời
- H trả lời
- Đọc và nêu yêu cầu
- Lắng  nghe.
- H làm bài vào PBT

- H đọc bài làm
- Lắng nghe


- Lắng nghe


_______________________________________________________
Tiết 2: Toán
      LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 2)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Kiến thức kĩ năng:
- Đọc, viết được các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 100 000.
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
      2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 5’)
- Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
                   54 879 ....... 54 798
                   60 600 ....... 60 000 + 6000
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Hình thành kiến thức
	

- H làm bảng con
- Giải thích cách làm


	*Bài 1 (7 - 8')
- KT: Hoàn thành dãy số.

- GV soi bài 
? Muốn điền đúng các số vào dãy số cho trước, em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về đặc điểm từng dãy số?
- G nhận xét, chốt kết quả đúng
- Yêu cầu H đọc xuôi, ngược dãy số.
=> Chốt: Củng cố cách nhận biết dãy số tròn chục nghìn.
*Bài 2 (8 - 9')
- KT: Phân tích cấu tạo số

- Soi bài, gọi H chia sẻ.
- G nhận xét, tuyên dương H.
=> Em đã vận dụng kiến thức gì để làm bài?
*Bài 3 (7 - 8')
- KT: Làm tròn số đến hàng nghìn.
- Yêu cầu H làm cá nhân, sau đó trao đổi N2
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Khi làm tròn số đến hàng nghìn em làm ntn ?
*Bài 4 (9 - 10')
- KT: Viết số có năm chữ số
- G cho H thảo luận nhóm 2 (2’)
- G có thể đưa một số câu hỏi gợi ý:
? Dựa vào lời của Nam và Việt, em hãy cho biết số của Mai viết có đặc điểm gì?
? Hai số nào có chữ số hàng nghìn giống nhau? 
? Hai số nào có chữ số hàng chục giống nhau? 
? Vậy Mai đã viết số nào?
? Nam viết số nào, Việt viết số nào?
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Đáp án đúng
3. Vận dụng (2 - 3’)
	- Đọc yêu cầu
- Quan sát các số trên mỗi toa tàu
- H làm bảng con

- H trình bày giải thích cách làm
-Lớp nhận xét

-Là các số tròn chục nghìn


- H đọc 


- Đọc và nêu yêu cầu bài 
- H làm nháp
- Trao đổi nhóm 2
- H chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu bài tập.
- H làm việc cá nhân, trao đổi N2
- Giải thích cách làm




- H đọc yêu cầu bài tập.


- HS lắng nghe.

- H làm việc nhóm 2
- H viết vở
- H chia sẻ,giải thích cách làm
Lớp nhận xét

	? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học.
	


_________________________________________________
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- H tìm hiểu và bày tỏ sự đồng cảm với người khuyết tật– cộng đồng yếm thế trong xã hội.
 - Lập được kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
       2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo : Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Phẩm chất: Thể hiện được sự khéo léo, mắt thẩm mĩ của bản thân. Có thái độ yêu quý môi trường xanh, sạch đẹp. 
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 5’)
- G tổ chức trò chơi “Đôi bàn tay biết nói”
- G chuẩn bị sẵn thẻ từ nhỏ có ghi một vài từ khoá, H dùng động tác cơ thể, gương mặt,... không dùng lời – ngôn ngữ cơ thể, để thể hiện cho các bạn đoán xem đó là từ khoá gì.
+ Lần 1: 2 – 3 H thể hiện 2 – 3 từ khoá.
+ Lần 2: H làm việc nhóm. Cả nhóm tìm động tác thể hiện một số thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể.
- G mời H chia sẻ cảm xúc của mình sau khi thực hiện các động tác cơ thể – ngôn ngữ cơ thể mà không dùng lời nói. Em biết những ai phải thường xuyên nói bằng ngôn ngữ cơ thể? Em đã từng gặp họ chưa?
- G nhận xét, kết luận 
- G dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá chủ đề (14 - 15’)
	- HS lắng nghe.





- HS dùng thẻ từ giơ kết quả: Hét to, Điếc tai, Vui vẻ,…..
- HS dùng thẻ từ giơ kết quả: Trời nắng quá/ Gió thổi mạnh/ Bài tập khó quá/ Đường đông quá.

- HS trình bày.
- HS lắng nghe.

	*HĐ1: Tìm hiểu về người khuyết tật.
- G đặt câu hỏi để H lựa chọn cùng thảo luận về những khó khăn mà người khuyết tật có thể gặp phải trong sinh hoạt và học tập.
- G nhắc lại về câu chuyện người khiếm thị, người mù đã từng trải nghiệm ở năm học lớp 2. Khi không nhìn được hoặc nhìn kém, các bạn khiếm thị sẽ gặp những khó khăn gì? Họ phải vượt qua bằng cách nào? Họ đi học, đọc sách thế nào? Họ sử dụng chữ nổi ra sao?
+ Các bạn khiếm thính nghe rất kém, người điếc hoàn toàn không nghe được. Vậy các bạn học tập thể nào? Thầy cô sẽ giảng bài cho các bạn bằng cách nào? Các bạn muốn phát biểu thì phải làm gì?
+ G kể về những người bị hạn chế về vận động: tay chân bị khuyết tật. Họ phải ngồi xe lăn, chống nạng.... Họ thường gặp phải những vấn đề gì? Họ có chơi thể thao được không?
- Yêu cầu H thảo luận theo nhóm, chia sẻ về một trong những người khuyết tật mà các em từng gặp hoặc nghe kể:
? Những khó khăn của họ trong công việc và cuộc sống?
? Những công việc họ có thể làm được?
? Cảm xúc của em khi nghĩ về những người ấy?                                            
- G nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chốt: Những người khuyết tật dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng họ vẫn có những mặt mạnh khác so với người bình thường để có thể khắc phục khó khăn. Tìm hiểu về người khuyết tật là để đồng cảm với họ.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (14 - 15’)
	- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân
- H quan sát tranh, trả lời:
+ Sử dụng giấy và bút để viết, vẽ điều mình muốn nói,...
+ Họ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhau và với mọi người; cũng giống các ngôn ngữ khác như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức…
+ Họ có thể dùng nét mặt, động tác cơ thể để biểu đạt được lời nói của mình, ý nghĩ của mình, quan điểm của mình.
 + Ngôn ngữ kí hiệu có bảng chữ cái, có các từ nhưng được thể hiện một cách rất độc đáo qua nét mặt và động tác của đôi tay, của cơ thể.
- H thảo luận nhóm 2
- H chia sẻ trước lớp.
- Lớp nhận xét
- 1 HS nêu lại  nội dung.

	*HĐ2: Lập kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
- G để nghị H thảo luận nhóm 2 về những việc mình có thể làm để chia sẻ, giúp đỡ các bạn khiếm thị, khiếm thính và những bạn khuyết tật khác.
+ Tìm hiểu về người khuyết tật để có sự đồng cảm với họ.
+ Học cách giao tiếp, ứng xử với người khuyết tật.
+ Lựa chọn những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật mà em biết.
- G nhận xét chung, tuyên dương.
=> Kết luận: Mỗi chúng ta đều có thể bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ cùng các bạn khó khăn. Chúng ta cũng học hỏi được từ họ nhiều điều, nhiều cách để thể hiện mình.
4. Cam kết hành động (2 - 3’)
	- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 2
- H thảo luận nhóm 2.



- H các nhóm chia sẻ về kế hoạch của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét.


- 1 HS nêu lại  nội dung.



	- G hướng dẫn H cùng người thân tìm hiểu thêm về những người khuyết tật cần được hỗ trợ quanh em và thực hiện các việc trong kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
- G nhận xét sau tiết dạy.
	- H tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.




__________________________________
Chiều:                          Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ có nghĩa giống nhau
- Tìm được hình ảnh so sánh trong đoạn văn: Rừng cọ quê tôi
    2. Góp phần phát triển:
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 – 3’)
- G tổ chức cho HS hát
- G dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập, thực hành (30 -32’)
    * Bài 3/35: Tìm từ ngữ theo yêu cầu 
-Chốt đáp án
a) Từ có nghĩa giống với mỗi từ dưới đây
- óng ánh – lấp lánh
- hiền hậu – hiền lành
- lí thú – thú vị
b) Từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây:
- dưới – trên     sáng – tối           già – trẻ
    * Bài 4/35: Phân tích các hình ảnh so sánh trong đoạn văn: Rừng cọ quê tôi
- Soi bài – chốt đáp án đúng
	SV 1
	Đặc điểm SS
	Từ SS
	Sv 2

	Chẳng có nơi nào
	Đẹp 
	Như 
	Sông Thao quê tôi

	Búp cọ 
	Vuốt dài 
	như
	Thanh kiếm

	Lá cọ
	Tròn xoe nhiều phiến nhọn dài
	như
	Một rừng tay vẫy

	Trưa hè
	Lấp lóa nắng
	như
	Một mặt trời mọc 



* Bài 5/36: Tìm các từ ngữ 
a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n
b) Chứa các tiếng bắt đầu bằng dhoặc v
* Bài 6/36: Đặt 2 câu với từ vừa tìn được ở bài tập 4
* Bài 7/36: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong đoạn: Dưới đáy biển hoặc Rừng cọ quê tôi
3. Vận dụng (2 – 3’)
+ Hãy chia sẻ về một việc làm tốt của em
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe



- HS làm bài ra vở luyện.
- HS đọc bài làm
- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu – làm vở bài tập 

-Chia sẻ bài làm
- Lắng nghe, sửa lại.

-HS đọc đoạn văn: Rừng cọ quê tôi 
- H làm việc cá nhân
- Chia sẻ bài làm
- HS theo dõi.















- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe, theo dõi


__________________________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 7)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
             1. Kiến thức kĩ năng:
- Viết đúng bài chính tả khoảng 60-70 chữ theo hình thức nghe viết hoặc nhớ viết, tốc độ khoảng 60 -70 chữ trong 15 phút. Viết đúng các từ ngữ có tiếng chứa âm vần dễ lẫn.
- Viết được đoạn văn ngắn: nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật, nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
       2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất:  Bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm, sự quan tâm đối với người thân trong gia đình.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	ạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (2 - 3')
- G đưa tranh và đặt câu hỏi:
? Các bạn nhỏ đang làm gì? 
? Cảm xúc của các bạn ấy thế nào?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
	
- H quan sát tranh
- H nêu ý kiến

	2. Hình thành kiến thức
2.1.  HĐ Nghe –Viết (16 -18)
- GVgiới thiệu nội dung bài: Bài viết cho ta thấy  gió là một người bạn nhỏ rất tinh nghịch.
- G đọc đoạn viết (3 khổ đầu).
- Mời 2 HS đọc đoạn viết 
- G hướng dẫn chính tả:
? Bài viết gồm mấy khổ thơ?
? Nêu cách trình bày bài viết?                                                                             
+ G lưu ý cách viết một số từ khó: rung rinh, lá, huýt sáo, nón, chọc trêu

- G đọc lại các từ khó
- Kiểm tra tư thế ngồi viết, để vở, cầm bút,...
- G đọc từng cụm từ cho HS viết.
- G đọc lại bài thơ cho HS soát lỗi.
- G nhận xét, soi một số bài viết đúng, đẹp,... 
2.2. HĐ: Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể (16 - 18')
- Yêu cầu H: nói về nhân vật em thích, chia theo nhóm đôi và hỏi - đáp theo câu hỏi gợi ý.
? Câu chuyện em đã được nghe kể là gì?
? Em thích nhân vật nào trong câu chuyện đó?
? Em thích nhất điều gì ở nhân vật đó?
? Em có suy nghĩ, cảm xúc gì về nhân vật đó?
- Tổ chức H viết đoạn văn thông qua các gợi ý.
- G kiểm tra và nhận xét bài của một số H.     
	

- H lắng nghe.

- H nhẩm thầm theo
- 2 H đọc.


- H nêu                                                                          

- H đọc trơn, phân tích, lưu ý chính tả
- H luyện viết bảng con.
- H ngồi đúng tư thế, ...
- H viết bài.
- H nghe, soát lỗi.
- H đổi vở soát lỗi cho nhau.

-  H đọc yêu cầu của bài tập
 - H thảo luận theo nhóm đôi nói về nhân vật em thích theo gợi ý.



- H viết đoạn văn
- H trình bày trước lớp

	3. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3')
? Nêu cảm nhận của em qua giừo học?
- Nhận xét tiết học
	- Lắng nghe


____________________________________
Tiết 3: Toán
                                       LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 3)
  I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  1. Kiến thức kĩ năng:
- Củng cố cách đọc, viết số có năm chữ số.
- Củng cố về về so sánh và làm tròn số trong phạm vi 100 000.
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
        2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	

	1. Khởi động (3 - 5’)
- G đưa màn hình yêu cầu HS viết các số sau:
+ Số gồm: 8 chục nghìn, 5 trăm, 6 chục, 7 đơn vị
+ Số gồm: 3 chục nghìn, 6 nghìn, 7 trăm, 8 đơn vị
+ Số gồm: 8 chục nghìn, 4 nghìn, 5 chục.
? Khi đọc và viết số em cần lưu ý gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới 
2. Luyện tập - Thực hành
	
- H viết bảng con






	*Bài 1 (8 - 9')
- KT: So sánh các số trong phạm vi 100 000.
+ 
- - Chữa bài bằng hình thức trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: So sánh các số trong phạm vi 100 000 em làm ntn ?
*Bài 2 (10 - 12')
- KT: Làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.
- G nhận xét, tuyên dương.
? Nhắc lại cách làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn?
	- Đọc yêu cầu bài
- Quan sát hình vẽ
- HS làm việc cá nhân 
- H chơi trò chơi: viết đáp án đúng vào bảng con.



- Đọc yêu cầu bài tập.
- Quan sát hình vẽ
- H làm cá nhân vào PBT
- Chia sẻ bài


	3. Trò chơi: Thả bóng vào rổ (14 - 15’)
- Cách thức: Chơi theo nhóm 2.
- Chuẩn bị: Mỗi nhóm 1 xúc xắc và 5 quân cờ.
*Cách chơi:
-  Khi đến lượt, người chơi gieo xúc xắc, đọc số chấm xuất hiện ở mặt trên xúc xắc. Sau đó, người chơi tìm số tương ứng với mặt xúc xắc ở trong bảng. Người chơi đặt một quân cờ vào quả bóng ghi số vừa tìm được.
- Hai người chơi luân phiên nhau.
- Trò chơi kết thúc khi đặt được hết 5 quân cờ.
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Qua trò chơi đã củng cố cho em kiến thức gì?
4. Vận dụng (2 - 3’)
	* HĐ nhóm 2


- H nghe phổ biến luật chơi.




- H tham gia chơi.


- H lắng nghe

	? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học.
	- H nêu



_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT CUỐI TUẦN: ĐỒNG CẢM VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
        1. Sinh hoạt lớp:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
       2. Hoạt động trải nghiệm: 
- Học sinh nói được những điều mình đã làm để chia sẻ với người khuyết tật.
- HS biết thực hiện được một số hành động thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người khuyết tật.
- Biết tự hào về những người bạn khuyết tật của mình.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	    1. Khởi động (1 -2’)
+ GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu những việc nên làm: trước bữa ăn, trong bữa ăn, sau bữa ăn. 
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt cuối tuần (8 -10’)
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 
	
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.
- HS lắng nghe.


	- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 28 
 - Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Chuẩn bị bài, sách vở, đồ dùng đầy đủ trước khi đến lớp. Tác phong gọn gàng, mặc
đúng đồng phục quy định.
- Đề cao ý thức tự học, tự quản.  Xây dựng đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập.
- Duy trì phong trào thi đua học tập tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.
- Phấn đấu rèn luyện, lựa chọn H tiêu biểu kết nạp Đội viên lần 2.
- Tích cực tham gia các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp, cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
    3. Hoạt động trải nghiệm (15 - 17')
HĐ 1: Chia sẻ về  việc thực hiện kế hoạch giúp đỡ người khuyết tật.
- G nêu yêu cầu H thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
- G đề nghị H chia sẻ theo nhóm về những việc mình cùng người thân đã tìm hiểu về những người khuyết tật xung quanh mình. Những việc mình đã làm để bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ của mình với khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống.
- H chia sẻ ý kiến   -   Lớp nhận xét, bổ sung.
- G nhận xét chung, tuyên dương.
=> Kết luận: Mỗi hành động thể hiện sự quan tâm, đồng cảm của chúng ta đều là thông điệp yêu thương cổ vũ tinh thần cho những người khiếm thính, người khuyết tật.
*Bày tỏ sự đồng cảm với người khuyết tật.
- G đề nghị H thảo luận về những việc mình có thể làm để chia sẻ và giúp đỡ các bạn khiếm thị, khiếm thính và những bạn khuyết tật khác.
- G nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
=> Kết luận: Những động tác cơ thể thoải mái và biểu cảm trên gương mặt giúp thể hiện rõ thông điệp, truyền tải cảm xúc từ người nói đến người nghe. Đó chính là cách mà người khiếm thính vẫn làm.
4. Cam kết hành động (2 -3’)
- G phát cho H tờ bìa trái tim, đề nghị H viết lời chúc cho bạn khiếm thính, bạn khuyết tật.
- Đề nghị H tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở nhà, trường và địa phương.
	- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.








- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.



- HS chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



· Thảo luận nhóm đôi 
-Đại diện nhóm nêu ý kiến

- HS quan sát 
- Học sinh nêu ý kiến 
- Nhận xét – bổ sung
	
-HS nhắc lại








- H thảo luận nhóm 4
- Đại diện nhóm trình bày 
- Lớp nhận xét.







__________________________________
Chiều:                                    Tiết 6: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được các bài tập liên quan.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt, giải thích các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
+ Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /66)
- Cho HS quan sát 
- GV hướng dẫn 
+ Trong hình vẽ có bao nhiêu số? 
+ Trong bốn số đó, sổ nào bé nhất? 
+ Số 25 690 nằm ở vị trí nào?
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt so sánh số đến 100 000, xác định số nhỏ nhất
	







- Học sinh trả lời:
 Kết quả: Chọn B
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/66)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.










  Gv chốt cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn và đổi đơn vị đo độ dài từ m sang km.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) -Làm tròn đến hàng nghìn thì khoảng cách giữa các thành phố A và thành phố B khoảng: 64 000 m khoanh vào B.
-Làm tròn đến hàng trăm thì khoảng cách giữ thành phố A và thành phố B  khoảng 63 700 m Khoanh vào A
b.Làm tròn  đến hàng chục nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng  64  km


	* Bài 3: (VBT/66 ) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  








  Gv chốt so sánh số đến hàng 100 000 và làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
 Kết quả:
a. Mai đã viết số 39 400
Việt đã viết số 44 930
Nam đã viết số 39 283
b. Số Mai viết làm tròn đến hàng trăm là 39 400
c. Số Việt viết làm tròn đến hàng chục nghìn là: 40 000
d. Số Nam đã viết làm tròn đến hàng nghìn là:39 000


	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Viết số 45 678 đến hàng chục nghìn ?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


__________________________________________
          Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP BỔ TRỢ VỚI BÓNG ( TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tự thực hiện động tác phối hợp, trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên bài tập  bổ trợ với bón
2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 
- Phẩm chất: chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
  II. CHUẨN BỊ
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: + GV chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
                + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
     III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.


             
             

         
     
  
· Đội hình HS quan sát tranh



· HS quan sát GV làm mẫu



· HS tiếp tục quan sát











-	Đội hình tập luyện đồng loạt.



ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	

-	HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

-	Từng tổ lên thi đua trình diễn



-	 Chơi theo hướng dẫn 








- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở


HS trả lời




· HS thực hiện thả lỏng


· ĐH kết thúc




	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	
	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “Thỏ nhảy”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	



	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Học BT bổ trợ với bóng
	
	
	
- Cho HS quan sát tranh
	

	
- Bài tập di chuyển lên trước kết hợp hai tay chuyền bóng cho nhau
[image: ]

-Lăn bóng qua lại theo cặp
[image: ]

Luyện tập
Tập đồng loạt





Tập theo tổ nhóm




 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 


Thi đua giữa các tổ




- Trò chơi “Lăn bóng qua vật cản tiếp sức ”


 [image: ]



- Bài tập PT thể lực:
- Vận dụng:




III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
-Thả lỏng cơ toàn thân.
-Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
-Xuống lớp

	
	










1 lần



4lần



3lần




3 lần






1lần





2lần
	
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương






- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?


- GV hướng dẫn



- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	


____________________________________________________________________________________
	

KÍ DUYỆT BỘ PHẬN 
CHUYÊN MÔN





Đặng Thị Hương
	Vĩnh Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI THỰC HIỆN
[image: ]


              


Lê Thị Thùy Dương
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